
LỚP 
MỚI

1 11A9 12A7 7909539853 Phạm Thanh An 22/03/2006 S-Đ-CD
2 11A9 12A7 7964315861 Võ Ngọc Huyền An 19/10/2006 S-Đ-CD
3 11A10 12A7 7964316072 Phạm Việt Anh 04/08/2006 S-Đ-CD
4 11A2 12A7 7964315862 Trương Ngọc Minh Anh 06/07/2006 S-Đ-CD
5 11A5 12A7 3125664798 Bùi Hoàng Anh 29/09/2006 S-Đ-CD
6 11A6 12A7 7764315968 Bùi Hoàng Phương Anh 09/10/2005 S-Đ-CD
7 11A9 12A7 7969521165 Hồ Đắc Tuấn Anh 22/12/2006 S-Đ-CD
8 11A3 12A7 7911964643 Nguyễn Xuân Bách 06/01/2006 S-Đ-CD
9 11A10 12A7 7912441605 Nguyễn Phương Gia Bảo 30/10/2006 S-Đ-CD

10 11A7 12A7 7927635669 Nguyễn Hoàng Khương Duy 11/02/2006 S-Đ-CD
11 11A9 12A7 7912441791 Nguyễn Phương Đại 14/10/2006 S-Đ-CD
12 11A1 12A7 8249504196 Hồng Công Đông 25/01/2006 S-Đ-CD
13 11A9 12A7 7964315922 Nguyễn Ngọc Hải 30/05/2006 S-Đ-CD
14 11A10 12A7 7926588644 Tô Nguyễn Gia Hân 08/12/2006 S-Đ-CD
15 11A2 12A7 7936997716 Ngô Hoàng Trung Hậu 26/04/2006 S-Đ-CD
16 11A4 12A7 7913298026 Nguyễn Minh Hậu 08/05/2006 S-Đ-CD
17 11A9 12A7 7964315890 Nguyễn Duy Hậu 30/08/2006 S-Đ-CD
18 11A1 12A7 4658157934 Cái Thị Huỳnh Hiền 29/01/2006 S-Đ-CD
19 11A7 12A7 7964316080 Lê Minh Hùng 28/04/2006 S-Đ-CD
20 11A7 12A7 7964316055 Trần Gia Huy 13/07/2006 S-Đ-CD
21 11A7 12A7 7942653352 Trần Gia Huy 07/05/2006 S-Đ-CD
22 11A10 12A7 8612441646 Lê Thị Ngọc Huyền 27/04/2006 S-Đ-CD
23 11A7 12A7 7927223751 Lâm Tuấn Kiệt 29/06/2006 S-Đ-CD
24 11A7 12A7 7964316084 Hoàng Vũ Anh Kiệt 06/04/2006 S-Đ-CD
25 11A5 12A7 9364315950 Võ Thị Thúy Kiều 22/03/2006 S-Đ-CD
26 11A9 12A7 7964315828 Nguyễn Thị Việt Kim 27/02/2006 S-Đ-CD
27 11A6 12A7 7954162115 Lê Ngọc Linh 06/11/2006 S-Đ-CD
28 11A7 12A7 7928718163 Huỳnh Mỹ Linh 14/02/2006 S-Đ-CD
29 11A2 12A7 7958157943 Dương Văn Long 15/08/2006 S-Đ-CD
30 11A5 12A7 7959778781 Lê Nguyễn Minh Nghi 17/02/2006 S-Đ-CD
31 11A1 12A7 8626817178 Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên 23/05/2006 S-Đ-CD
32 11A10 12A7 7964316099 Trần Uyên Nhi 27/11/2006 S-Đ-CD
33 11A9 12A7 7964316021 Hồ Hoàng Yến Nhi 07/05/2006 S-Đ-CD
34 11A7 12A7 7926589124 Dương Quỳnh Như 30/09/2006 S-Đ-CD
35 11A5 12A7 7964315958 Đỗ Thị Huệ Phương 14/10/2006 S-Đ-CD
36 11A8 12A7 7942653409 Trần Minh Quang 16/10/2006 S-Đ-CD
37 11A3 12A7 7964315905 Lê Thành Tài 03/03/2006 S-Đ-CD
38 11A7 12A7 7954162130 Lê Trần Minh Tâm 20/03/2006 S-Đ-CD
39 11A10 12A7 7957950630 Trần Lý Nhật Tiến 16/07/2006 S-Đ-CD
40 11A4 12A7 7964315937 Hồ Mạnh Tiến 25/04/2006 S-Đ-CD
41 11A7 12A7 7964316069 Nguyễn Thị Cẩm Tú 06/05/2006 S-Đ-CD
42 11A10 12A7 7926588367 Nguyễn Anh Tuấn 24/04/2006 S-Đ-CD
43 11A4 12A7 7964316030 Phan Vĩnh Thịnh 24/10/2006 S-Đ-CD
44 11A3 12A7 7911373855 Lê Thị Hoài Thu 03/10/2006 S-Đ-CD
45 11A5 12A7 7964315964 Nguyễn Thụy Đan Thùy 07/08/2006 S-Đ-CD
46 11A6 12A7 7964315988 Hà Ngọc Minh Thư 14/01/2006 S-Đ-CD
47 11A8 12A7 7912894662 Trần Minh Thư 14/04/2006 S-Đ-CD
48 11A7 12A7 6654162200 Nguyễn Thành Trung 02/03/2006 S-Đ-CD
49 11A8 12A7 7926616119 Nguyễn Thành Trung 03/02/2006 S-Đ-CD
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50 11A1 12A7 7958158087 Nguyễn Thị Tường Vân 20/04/2006 S-Đ-CD
51 11A4 12A7 7958158210 Nguyễn Hoàng Thanh Vy 09/10/2006 S-Đ-CD


